PHONG GD&PT TP. THANH HOA KIEM TRA PINH Ki CUOI NAM HQC 2023-2024

TRUONG TH & THCS NEWTON TH MON: TOAN - LOP 5 (Théi gian 35 phut)
Ho vatén hoc sinh: ... e LopS............
Ho tén ngudicoi:.......ooovviiiniinnn.ne, Ho va tén ngudi cham: ........................
Piém Nhan xét cia giao vién

............................................................................................................

...............................................................................................................

I. PHAN TRAC NGHIEM: Khoanh tron vao chir cdi dat trudce cdu tra loi diing hodc dién

két qua thich hop vdo 6 tréng véi cau dién khuyét.

n .2 A~ X 3 .z o ¢ A LA o= 1s
Cau 1. (0,5 diém): Phan s6 5 viét dudi dang ti sO6 phan tram la:

20
A. 6% B. 15% C. 18% D. 3%
Cau 2. (0,5 diém): Pién vao chd trong: 3,14 m* = ... dm?
A. 31400 B. 314 C.0,0314 D. 3140

Cau 3. (0,5 diém): Gio vao hoc budi sang cua truong Newton TH 13 7 gior 30 phut. Mai di tir
nha dén trudng can 15 phat. Hoi néu Mai mudn dén trudng sém hon gid vao hoc 10 phut thi
ban phai xuat phat tir nha lic may gio?
A. 6 gi0 35 phut C. 7 gio kém 5 phut
B. 6 gitr 45 phit D.7gio5 pht
Cau 4. (0,5 diém): Tinh gia tri cta biéu thuc:
67,5+ 78,42 +32,5+21,58
A. 100 B. 300 C. 200 D. 350

Céu 5. (1 diém): Mot bé nude dang hinh hop chit nhat A =1
c6 cac kich thude trong long bé: chiéu dai 1,6m; chiéu :

rong 1,1m; chiéu cao 1,3m. Héi bé ¢6 thé chira duoc

bao nhiéu lit nudc? ol 7

A. 2,288 lit B. 22880 lit C. 228.8 lit D. 2288 lit
Cau 6. (0,5 diém): Hinh tam gidc ABC c6 d6 dai day 8cm, chiéu cao 3,6¢cm. Dién tich hinh

tam giac do 1a?



A. 14.4cm’ B. 14,4cm C. 14,4cm’ D. 28,8cm’
Cau 7. (0,5 diém): S6 mat cua mot hinh 14p phuong 1a:

A. 12 mat B. 6 mat C. 10 mat D. 8 mat
Cau 8. (0,5 diém): Mot ngudi di xe may khoi hanh tir A lac 8 gior 30 phut va dén B luc 9 gio
30 phat. Quing dudng AB dai 60km. Hay tinh van tdc trung binh ctia xe may véi don vi do
1a km/gi6?

A. 60km B. 60km/gio C. 30km/gio D. 45km/gio

Cau 9. (0,5 diém): Quéng duong tu nha Mai dén truong dai
2041m. Mai di hoc bang xe dap._ Mbi banh xe dap c6 ban kinh 1a
32,5cm. Hoi dé dén truong thi moi banh xe dap ctia Mai phai quay
bao nhiéu vong?

Tra loi:
bé téi truong thi moi banh xe dap cia Mai phai quay .... vong.

Ciu 10. (0,5 diém): Cho hinh lap phwong 16n kich thuéc 5 x 5 x 5 duoc ghép tir cac hinh
1ap phuong nhd. Nguoi ta son mau cac mat xung quanh cua hinh lap phuong 16n, sau d6 go
cac hinh 1ap phuong nho ra. Hé1 ¢6 bao nhiéu hinh 13p phuong nhé dugc son 2 mat:

a)43,53 - 19,37 b)37,53: 3

............................................................................
............................................................................

A. 12 hinh B. 24 hinh C. 36 hinh D. 48 hinh

IL PHAN TU LUAN:
Ciu 1. (2 diém): Dit tinh rdi tinh:

Céu 2. (2 diém): Nha bac Thang mudn son lai 4 birc tudng va tran nha cia can phong khach
dang hinh hop chit nhat c6 chiéu dai 7m; chiéu rong 5m va chiéu cao 3,2m.

a) Ho1 dién tich duoc son béng bao nhi€éu mét vudng? Biét dién tich cac cua 1a 8,64m?.

b) Néu tién cong quét son Im> hét 25 000 dong thi bac Thiang can phai tra bao nhiéu tién dé
quét son can phong dé6?

.............................................................................................................
.............................................................................................................
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HUONG DAN PANH GIA BAI KIEM PINH CHAT LUQNG CUOI Ki 2



NAM HQC 2023 - 2024
MON TOAN LOP 5

PHAN I: Tric nghiém (5.5 diém)

Caul | Cau2 | Cau3 | Caud | Caus | Cau6 | Cau7 | Caug Cau 9 Cau 10
B D D C D A B B 1000 vong C
0.5d 0.5d 0.5 | 0.5d 1d 0.5d | 0.5¢ | 0.5d 0.5d 0.5d
PHAN II: Ty luén (4.5 diém)
Céu 1: (2 diém) MJdi cau dang 0,5 diém
a) 24,16
b) 12,51
Céu 2 (2,5 diém)
Bai gidi:
a)
Di¢n tich 4 burc tuong la: 0,5d
(7+5)x2x3,2=76,8 (m?
Dién tich tran nha la: 0,5d
7 x 5=35(m?
Dién tich can quét voi la: 0,54
76,8 + 35 - 8,64 =103,16 (m?)
b) Pé quét son cin phong khach bac Thing can phai 0,75d
tra sd tién la:
103,16 x 25 000 = 2 579 000 (ddng)
Dép s6: a) 103,16 m? 0,25d

b) 2 579 000 ddng
Cau 3 (0,5 diém)
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Luwu y: Hoc sinh lam cdach khdc, ding va phit hop thi van cho diém téi déi




	Họ và tên học sinh: …………………………….…………………...……Lớp 5…………
	Họ tên người coi:……………………...
	Câu 5. (1 điểm): Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể: chiều dài 1,6m; chiều rộng 1,1m; chiều cao 1,3m. Hỏi bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước?
	
	Câu 9. (0,5 điểm): Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài 2041m. Mai đi học bằng xe đạp. Mỗi bánh xe đạp có bán kính là 32,5cm. Hỏi để đến trường thì mỗi bánh xe đạp của Mai phải quay bao nhiêu vòng?
	Trả lời:
	Để tới trường thì mỗi bánh xe đạp của Mai phải quay …. vòng.
	

